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LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
    Số:             /QyĐ-LTT-KT&ĐBCL          Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 12 năm 2015
QUY ĐỊNH
Về việc tổ chức thực hiện ra đề thi kết thúc học phần

các bậc, hệ đào tạo trong nhà trường



Căn cứ Quyết định số 1727/QĐ-GDĐT-TC ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về phê duyệt Quy chế tổ chức và họat động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;


Căn cứ Thông tư số 22/2014/TT-LTT, ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy”;

Căn cứ Quyết định số 1780/QĐ-LTT, ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành “Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ”;

Căn cứ Quyết định số 1465/QĐ-LTT, ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành “Quy định đào tạo trong dạy nghề hệ chính quy”;


Căn cứ nội dung buổi họp giao ban ngày 03/12/2015 của nhà trường.

Nay Hiệu trưởng quy định về việc tổ chức thực hiện ra đề thi kết thúc học phần các bậc, hệ đào tạo trong nhà trường, cụ thể như sau:

1. Quy định về đề thi.

1. Mỗi ca thi phải sử dụng tối thiểu 2 mã đề /học phần thi tự luận; 4 mã đề /học phần thi trắc nghiệm để đảm bảo tính khách quan, tránh hiện tượng tiêu cực.

2. Hình thức của đề thi phải theo mẫu do nhà trường quy định. Trên mỗi đề thi không ghi lần thi cụ thể, mà chỉ ghi đề thi số 1, số 2, số 3…. 

3. Đề thi cho các học phần có cùng trình độ đào tạo, cùng đề cương chi tiết, cùng khoá học thì bộ môn phải tổ chức biên soạn đề thi thống nhất về: cấu trúc, nội dung (số lượng câu hỏi, độ khó), thời gian thi, hình thức thi.

4. Chất lượng đề thi: nội dung đề thi phải nằm trong khối lượng kiến thức và kỹ năng đã giảng dạy; phù hợp với nội dung học phần đã quy định trong chương trình; phân loại được kết quả học tập của học sinh sinh viên; phải ghi rõ được hoặc không được sử dụng tài liệu (nếu được sử dụng tài liệu thì phải ghi rõ đó là những tài liệu gì); được hoặc không được sử dụng máy tính (ví dụ: không được phép dùng loại có lập trình, có bộ nhớ  …); đề thi phải đúng và chuẩn mực về từ ngữ phổ thông, về ngữ pháp, về dấu chấm phẩy, số liệu, công thức và các biểu mẫu, hình ảnh phải chính xác, rõ ràng, không có sai sót, các ký hiệu, thuật ngữ phải đảm bảo tính khoa học, chính xác và thống nhất… Trường hợp có sai sót trong lúc in sao đề thi thì mới sửa chữa trong đề thi và phải có chữ ký xác nhận của khoa duyệt đề thi đó.

5. Đề thi không lắp lại nguyên văn các đề thi học kỳ, đề kiểm tra, bài tập, câu hỏi ôn tập đã phổ biến cho HSSV trước đó, kể cả những môn thi yêu cầu thu lại đề thi. Các câu hỏi trong một đề thi phải độc lập và phải đảm bảo tính cân đối giữa các phần trong chương trình đào tạo.

6. Không nên dùng cả tự luận và trắc nghiệm khách quan (trắc nghiệm) trong cùng một bài thi. Nếu có cả 02 hình thức này thì người biên soạn phải tách hai phần riêng biệt (trang đề thi riêng) và qui định rõ thời gian thi cho mỗi loại đề thi. 

7. Đề thi phải được đánh máy rõ ràng và có đánh số trang (trang số/tổng số trang của đề thi);

8.  Khi sử dụng máy tính để biên soạn đề thi, phải khóa mã để bảo mật đề;

9. Đối với các học phần chưa có ngân hàng câu hỏi, Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCL có trách nhiệm chọn ngẫu nhiên đề thi chính thức cho kỳ thi. Các đề thi còn lại được lưu trữ để làm đề thi dự bị. Phong bì đựng đáp án chỉ được mở khi tổ chức chấm thi.
10. Đối với các học phần nào đã có ngân hàng đề thi thì Tổ trưởng bộ môn đề xuất cấu trúc đề thi; Trưởng khoa duyệt cấu trúc và phòng Khảo thí sẽ xuất đề thi dựa trên cấu trúc đã được duyệt.

11. Thời gian làm bài cho các đề thi kết thúc học phần như sau:   



* Các học phần ≤ 3 đvht/tc

thời gian thi tối thiểu 60 phút.



* Các học phần > 3 đvht/tc

thời gian thi tối thiểu 90 phút.
12. Không dùng nhiều hình thức tổ chức thi trong cùng một đề thi. Trong trường hợp nếu cần thiết phải sử dụng nhiều hình thức thi thì phải làm đề thi riêng và quy định rõ thời gian cho mỗi phần thi.
13. Đề thi phải có chữ ký của giảng viên ra đề thi và ký duyệt của trưởng bộ môn, nếu vì lý do nào đó trưởng bộ môn không ký được thì trưởng/phó khoa có thể ký thay.

2. Biên soạn đề thi
2.1 Đề thi tự luận

Đề thi tự luận phải theo nguyên tắc sau:

- Căn cứ vào số đơn vị học trình/tín chỉ (đvht/tc) của học phần giảng dạy, giảng viên ra số câu hỏi tương ứng, mỗi (đvht/tc) ít nhất 1 câu hỏi. Các câu hỏi trong một đề thi phải bao quát được phần lớn các kiến thức và kỹ năng cơ bản của học phần. Nội dung các câu hỏi phải có tính độc lập. Trưởng bộ môn phải thống nhất cấu trúc đề thi cho các học phần thuộc bộ môn mình quản lý (số câu hỏi, điểm số, thời gian làm bài…);

- Đề thi tự luận được trình bày trên giấy khổ A4 với phông chữ Times New Roman, cỡ chữ từ 11 đến 13, khoảng cách dòng 1.15 pt với các lề phải 2.5 cm; lề trái 2 cm; lề trên 2 cm và lề dưới 1.5 cm.

· Đáp án phải được xây dựng chi tiết đến 0,25 điểm, kèm theo đề thi. Hình thức của đáp án cũng giống như đề thi.

2.2 Đề thi trắc nghiệm

Đề thi trắc nghiệm phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Phải ra loại câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn (số lựa chọn ít nhất là 4), số lựa chọn của mỗi câu hỏi trong toàn bộ hệ thống câu hỏi của bộ đề thi phải giống nhau. Không ra các loại hình thức trắc nghiệm khác; 

- Căn cứ vào số (đvht/tc), giảng viên ra số câu hỏi tương ứng, mỗi (đvht/tc) ra ít nhất 20 câu hỏi. Nội dung đề thi phải đảm bảo tính khoa học và bao quát được toàn bộ học phần, đánh giá đúng và khách quan trình độ sinh viên. Đề thi phải có tối thiểu 40 câu cho 60 phút làm bài;
- Về hình thức đề thi trắc nghiệm: Mỗi đề thi phải xáo trộn câu hỏi và câu trả lời để có từ 3 đến 4 đề thi tương ứng. Đề thi phải soạn thảo trên khổ giấy A4, khổ chữ từ 10 đến 11 pt, Font chữ Times New Roman. Các câu hỏi cách nhau bằng các đoạn có độ dãn bằng 3pt, được bố trí cho gọn trong trang giấy;

- Đề thi trắc nghiệm sau khi đã trộn phải được ghi mã đề và có mã đáp án tương ứng với từng mã đề;
- Đề thi trắc nghiệm theo nguyên tắc là phải thu lại sau khi sinh viên làm bài xong, nếu người ra đề không muốn thu lại thì phải ghi rõ “không thu lại đề thi” ở trong đề thi để cán bộ coi thi và thí sinh biết.
2.3 Đề thi vấn đáp

Số câu hỏi vấn đáp của một học phần tương đương với số câu hỏi qui định ở phần thi trắc nghiệm. Mỗi câu hỏi vấn đáp có phiếu trả lời riêng, ghi rõ điểm từng phần (theo đáp án chi tiết). Khi thi vấn đáp, giảng viên ghi tên của sinh viên lên phiếu trả lời, đánh dấu hoặc cho điểm tương ứng vào từng phần trên phiếu, sau đó cộng điểm trên phiếu cho từng sinh viên. Việc hỏi thêm chỉ làm rõ hơn nội dung cần hỏi trong câu hỏi mà sinh viên đã bốc thăm được.

2.4 Đề thi thực hành

Ngoài đề thi, người ra đề phải có bản hướng dẫn cho bộ phận tổ chức thi về cách tổ chức thi theo đề thi của mình (chẳng hạn, việc chuẩn bị dụng cụ thiết bị, việc thu bài…). Bản hướng dẫn này phải kèm theo bộ đề thi, nhưng không để chung trong túi đựng đề thi.
3. Duyệt đề thi


- Trưởng bộ môn có trách nhiệm duyệt đề thi phải xem kỹ nội dung, hình thức của mỗi đề thi có đảm bảo yêu cầu không, nếu có sửa chữa thì gặp riêng người biên soạn đề thi trao đổi để hoàn thiện đề thi.


- Mỗi đề thi được đựng trong phong bì dán kín, có chữ ký giáp lai ở mặt sau của trưởng bộ môn/lãnh đạo khoa sau khi đề thi đã được trưởng bộ môn/lãnh đạo khoa ký duyệt chính thức theo đúng quy định và đầy đủ thông tin để sử dụng trong kỳ thi kết thúc học phần. Bên ngoài phong bì đựng đề thi có ghi đầy đủ tên học phần, lớp/khoá, trình độ đào tạo, học kỳ, năm học, đề thi số (Đề số 1, Đề số 2…).


- Mỗi đáp án cho mỗi đề thi cũng được đựng trong phong bì dán kín (không bỏ chung với đề thi), có chữ ký giáp lai ở mặt sau của trưởng bộ môn/lãnh đạo khoa sau khi đáp án đã được trưởng bộ môn/lãnh đạo khoa ký duyệt chính. Bên ngoài phong bì đựng đáp án có ghi đầy đủ tên học phần, lớp/khoá, trình độ đào tạo, học kỳ, năm học, đáp án của đề thi số (Đáp án đề thi số 1, Đáp án đề thi số 2…).  


- Toàn bộ các phong bì đựng đề thi và đáp án lại được bỏ vào trong 1 túi đựng đề thi, đáp án. Trên túi có ghi đầy đủ thông tin như: Tên học phần, lớp/khoá, trình độ đào tạo, học kỳ, năm học, số lượng đề thi, đáp án.


- Đề thi sau khi duyệt xong và niêm phong, người duyệt đề phải bàn giao cho bộ phận bảo quản và in sao đúng thời gian qui định (trước ngày thi của học phần sử dụng đề thi đó ít nhất là 3 tuần). Khi bàn giao phải ghi rõ nội dung bàn giao vào sổ của người nhận và phải ký bàn giao.

- Việc nộp đề thi chậm trễ và khi đề thi có sai sót thì người duyệt đề và người ra đề cùng chịu trách nhiệm như nhau.

- Sau khi bộ đề thi đã sử dụng (đã thi lần 1 và lần 2), GV ra đề thi gửi bộ đề thi bằng Email (định dạng MS.WORD) về Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (KT&ĐBCL).
7. Bảo quản đề thi trước khi thi

Đề thi được bảo quản theo chế độ quản lý tài liệu mật, không được phép mang ra khỏi cơ quan, phòng làm việc. Đề thi phải được cất giữ vào tủ hoặc két có khóa an toàn.

8. In sao đề thi

Ban in sao đề thi gồm những người không có người thân (vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột) dự thi.

Trước khi in sao, Ban in sao đề thi phải có kế hoạch cụ thể cho từng đợt thi, buổi thi, môn thi, số lượng đề cần được nhân bản.

Đề thi được phép mở niêm phong khi có mặt ít nhất 2 thành viên trong Ban in sao đề thi.

Khi mở đề thi, Ban in sao phải làm biên bản tổng hợp ghi lại hiện trạng bảo mật của từng đề thi và các hiện tượng bất thường khác (nếu có).

Khi in xong đề thi, cán bộ in sao đóng gói từng túi đựng đề thi và phải ghi đầy đủ các thông tin bên ngoài túi đựng đề thi, thực hiện chế độ niêm phong túi đựng đề thi một cách bảo mật và được bảo quản như đề thi chưa in sao. Cán bộ in sao đề thi phải ký và ghi rõ họ tên vào biên bản in sao đề thi.

9. Sử dụng đề thi

Khi đề thi trao đến tay cán bộ coi thi thì nhiệm vụ bảo mật do cán bộ coi thi chịu trách nhiệm. Đề thi được mở để phát cho thí sinh theo đúng thời gian qui định của mỗi kỳ thi. Nếu phát hiện đề thi có sai sót thì cán bộ coi thi phản ánh ngay với cán bộ giám sát để báo cho Ban coi thi để giải quyết.
Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và các văn bản quy định trước đây trái với quy định này đều được bãi bỏ.

Yêu cầu các Trưởng phòng, khoa, tổ trực thuộc phải phổ biến đầy đủ, kịp thời quy định này cho đơn vị để thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:





                  HIỆU TRƯỞNG
- Các Khoa;

- Phòng TTGD&CTHSSV;

- Lưu: VT, KT&ĐBCL.




